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BÀI 3: SỰ HÌNH THÀNH LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI  

CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT 

Câu 1: Sự ra đời của Chính quyền Xô viết (Nga) gắn liền với sự kiện nào sau đây? 

A. Sau khi Cách mạng tháng Hai thành công. 

B. Sau khi lật đổ chế độ Nga hoàng. 

C. Sau khi cách mạng tháng Mười thành công. 

D. Sau khi nước Nga đánh bại sự tấn công của 14 nước đế quốc. 

Câu 2: Tháng 12 – 1922 diễn ra sự kiện nào dưới đây? 

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công. 

B. Thành lập chính quyền Xô viết Nga. 

C. Nga thực hiện Chính sách Kinh tế mới. 

D. Thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

Câu 3: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết thành lập trong bối cảnh lịch sử nào? 

A. Các nước cộng hòa Xô viết chưa có sự thống nhất về các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, ... 

B. Nước Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại. 

C. Ngay sau khi nước Nga đánh bại sự tấn công của 14 nước đế quốc. 

D. Nước Nga thực hiện thành công Chính sách kinh tế mới. 

Câu 4: Sự kiện nào sau đây đánh dấu mốc hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết? 

A. Nước Nga thực hiện thành công Chính sách kinh tế mới. 

CHỮA BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY 

MÔN: LỊCH SỬ 11 

GIÁO VIÊN: CÔ LÊ THỊ THU 

 Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế  

giới thứ hai.  

 Nêu được sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở khu vực châu Á, khu vực Mỹ La-tinh. 

 Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. 

 Nêu được nét chính về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay. 

 Nêu được những thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. 

 Có ý thức trân trọng những thành tựu, giá trị của chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng tham gia đóng góp 

vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

        MỤC TIÊU 
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B. Thành lập chính quyền Xô viết Nga. 

C. Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua. 

D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết thành lập. 

Câu 5: Bốn nước cộng hòa đầu tiên gia nhập Liên Xô là 

A. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Lít-va và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

B. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

C. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Gru-ri-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

D. Nga, Bê-lô-rút-xi-a, Môn-đô-va và Ngoại Cáp-ca-dơ. 

Câu 6: Mục tiêu của việc thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là 

A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc. 

B. thực hiện hiệu quả chính sách Kinh tế mới. 

C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. 

D. thực hiện Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. 

Câu 7: Đọc đoạn tư liệu sau kết hợp quan sát Hình và trả lời câu hỏi:  

“Sự ra đời của Liên bang Xô viết là một sự kiện quan trọng. Sức mạnh của Nhà nước Xô viết được củng cố 

và tăng cường. Đồng thời, đó là thắng lợi của chính sách dân tộc theo chủ nghĩa Lê-nin, của tình hữu nghị 

anh em giữa các dân tộc trong quốc gia công nông đầu tiên trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, loài 

người tiến bộ đã được thấy một con đường giải phóng đúng đắn vấn đề dân tộc, đó là thủ tiêu mọi bất bình 

đẳng dân tộc và xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc”. 

(Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr.46 – 47) 

a) Cho biết đoạn tư liệu và Hình 1 đề cập đến sự kiện lịch sử nào? 

b) Phân tích ý nghĩa của sự kiện đó. 

 

Trả lời:  

a. Đoạn tư liệu và Hình 1 đề cập đến sự thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (12 – 1922) 

b. Ý nghĩa của sự kiện 

- Đối với Liên Xô: 

 Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ tư sản lâm thời. 

 Xác lập chế độ XHCN trên toàn lãnh thổ. 

 Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh, đoàn kết của các nước cộng hòa Xô viết đồng minh. 
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 Tạo sức mạnh tổng hợp để Liên Xô tập trung vào xây dựng CNXH và bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại 

xâm. 

- Đối với thế giới: 

 Chứng minh học thuyết Mác – Lê-nin là đúng đắn. 

 Xác lập mô hình nhà nước mới đối lập với mô hình nhà nước TBCN, tác động lớn đến quan hệ quốc tế. 

 Cổ vũ đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. 

 Để lại bài học về con đường giải phóng dân tộc, về mô hình nhà nước sau khi giành được chính quyền. 

Câu 8: Chọn các cụm từ cho sẵn sau đây đặt vào vị trí đánh số trong đoạn tư liệu để thể hiện nội dung 

về Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết: A. Đức Ý – Nhật, B. chuyên chính vô sản, C. chủ nghĩa 

phát xịt, D. Nhà nước Xô viết, E. can thiệp vũ trang.  

“Liên Xô, nhà nước ... (1) đầu tiên, đã tỏ ra có sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới thành lập, Liên Xô 

chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng cuộc... (2) của 14 nước đế 

quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thẳng hoàn toàn bọn phát xít ... (3), chẳng những bảo vệ được ... (4) mình 

mà còn góp phần to lớn giải phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của ... (5)”. 

(“Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc”, trích trong: Hồ Chí Minh, 

Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.388 – 389) 

Trả lời:  

(1) – B  

(2) – E 

(3) – A 

(4) – D 

(5) - C 

 

BÀI 4: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ 

SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY 

Câu 1: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nước duy nhất đi theo chủ nghĩa xã hội là 

A. Việt Nam. 

B. Liên Xô. 

C. Mông Cổ. 

D. Trung Quốc. 

Câu 2: Hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới hình thành gắn liền với sự kiện nào 

A. Các nước Đông Âu lật đổ sự thống trị của phát xít, thành lập chính quyền dân chủ. 

B. Các nước Đông Âu hoàn thành cơ bản cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. 

C. Nước Cộng hòa Dân chủ Đức ra đời. 

D. Bun-ga-ri xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế. 

Câu 3: Sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những quốc gia 

nào sau đây? 

A. Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cu-ba. 

B. Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào. 



 

 

 4 

 

C. Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cộng hòa Dân chủ Đức. 

D. Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

Câu 4: Đến đầu những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống chủ nghĩa xã hội phát triển ở các quốc gia thuộc 

khu vực 

A. Tây Âu, châu Á và khu vực Mỹ La-tinh. 

B. Nam Âu, châu Á và khu vực Mỹ La-tinh. 

C. Đông Âu, châu Á và khu vực Mỹ La-tinh. 

D. châu Âu, châu Á và khu vực Mỹ La-tinh 

Câu 5: Hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới hình thành và phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai có ý nghĩa như thế nào?  

A. Làm cho chủ nghĩa tư bản suy yếu. 

B. Trở thành chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. 

C. Làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực. 

D. Làm xuất hiện khuynh hướng cách mạng vô sản trên thế giới. 

Câu 6: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau năm 1991 tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh ở những 

quốc gia nào sau đây? 

A. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba. 

B. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

C. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Mông Cổ. 

D. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Ấn Độ. 

Câu 7: Trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu và Liên Xô, Trung Quốc đã  

A. bắt đầu tiến hành công cuộc cải cách, mở cửa. 

B. tiếp tục công cuộc cải cách, mở cửa. 

C. điều chỉnh mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội. 

D. bắt đầu điều chỉnh chính sách đối ngoại, trở thành đồng minh của Mỹ. 

Câu 8: Thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba từ 

năm 1991 đã chứng minh 

A. sức sống của chủ nghĩa xã hội trong một thế giới đầy biến động. 

B. chủ nghĩa tư bản tiếp tục bộc lộ nhiều hạn chế. 

C. chủ nghĩa tư bản đã chính thức không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới. 

D. chủ nghĩa xã hội ngày càng được mở rộng và phát triển. 

Câu 9: Ghép thông tin ở cột B với tên sự kiện ở cột A để thể hiện nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã 

hội ở các nước Đông Âu và Liên Xô. 
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Câu 10: Hoàn thành bảng 

Thời gian Nội dung 

Tháng 9 – 1948 
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập, đi 

lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tháng 10 - 1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. 

Năm 1954 
Miền Bắc Việt Nam được giải phóng và bước đầu đi lên chủ 

nghĩa xã hội. 

Năm 1961 Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tháng 12 – 1975 
Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào được thành lập, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Năm 1976 Cả nước Việt Nam đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 

Câu 11: Sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay thể hiện điều gì? 

Trả lời: Thể hiện sức sống của chủ nghĩa xã hội trong một thế giới tiếp tục có nhiều biến động, chứng minh 

chủ nghĩa xã hội khoa học vẫn còn giá trị. 

Câu 12: Quan sát hình và trả lời câu hỏi: 

 

Cột A Cột B 

1. Nguyên nhân chủ quan  

2. Nguyên nhân  

khách quan 

A. Sự chống phá của các thế lực thù địch. 

B. Những sai lầm trong thực hiện cải tổ, cải cách. 

C. Tình trạng quan liêu, vi phạm các quyền dân chủ. 

D. Chưa khai thác tốt thành tựu của cách mạng khoa học, 

kĩ thuật. 

E. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ngày càng 

tụt hậu. 

a. Cho biết tên của biểu đồ trong Hình 1. 

b. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 từ) thể hiện 

suy nghĩ của em về nội dung phản ánh trong biểu đồ. 
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Trả lời:  

a. Tên Hình 1: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ GDP của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới năm 1978 và năm 2020. 

b. Gợi ý: GDP của Trung Quốc tăng cao từ năm 1978 đến năm 2020; nền kinh tế của Trung Quốc phát triển 

nhanh, mạnh; sự thành công của Trung Quốc trong công cuộc cải cách, mở cửa; Trung Quốc ngày càng có vị 

trí quan trọng trong nền kinh tế thế giới, ... 

Câu 13: Trình bày những thành tựu cơ bản và ý nghĩa của công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc. 

Cho biết thành tựu nào quan trọng nhất? Vì sao? 

Trả lời:  

- Trình bày những thành tựu về kinh tế, KHKT, đối ngoại 

- Thành tựu quan trọng nhất là thành tựu về kinh tế 

- Giải thích: thành tựu kinh tế góp phần quan trọng đối với sự ổn định về chính trị của Trung Quốc, góp phần 

nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế, ... 

Câu 14: Cho biết những thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc cải cách, mở cửa để lại những bài 

học kinh nghiệm gì cho công cuộc đổi mới của Việt Nam? 

Trả lời:  

- Để lại rất nhiều bài học kinh nghiệm. Ví dụ: đổi mới toàn diện nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế, đẩy mạnh 

công cuộc xóa đói giảm nghèo, chú trọng khoa học – kĩ thuật. 

Câu 15: Quan sát các hình 2, 3 và trả lời câu hỏi: 

a. Cho biết hai hình ảnh trên phản ánh thành tựu gì của Trung Quốc trong quá trình cải cách, mở cửa? 

b. Nêu suy nghĩ của em về thành tựu đó. 

 

Trả lời: 

a. Hai hình ảnh phản ánh thành tựu khoa học – kĩ thuật của Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa. 

b. Gợi ý: 

- Trung Quốc đạt được những thành tựu lớn về khoa học – kĩ thuật. 

- Trung Quốc đặc biệt chú trọng phát triển giao thông vận tải, chinh phục vũ trụ, ... 

- Thành công của Trung Quốc về khoa học – kĩ thuật là bài học có giá trị với nhiều nước. 


